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Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

2/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 
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 1  T.Anh Speaking Test 3  

2 106+107 TV (Viết) Bài 10: Ôn tập cuối học kì I (1+2/7) Máy chiếu 

3  Mĩ thuật Bài 1: Chậu hoa xinh xắn  

4 76+77 Toán Ôn tập về hình học và đo lường (1+2/2) Máy chiếu 
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1 108 HDH Bài 10: Ôn tập cuối học kì I (3/7) Máy chiếu 

2  TCTA   

3 47 HĐTN Bài 18: Nghề yêu thích của em Máy chiếu 
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1 109 TV (Đọc) Bài 10: Ôn tập cuối học kì I (4/7) 

Bài 10: Ôn tập cuối học kì I (5/7) 

Máy chiếu 

2 110 TV (Đọc) Máy chiếu 

3 78 Toán Ôn tập chung (1/2) Máy chiếu 

4 35 TNXH 
Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của 

chúng (4/4) 
Máy chiếu 
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1  TCTA   

2  Âm nhạc Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu bằng nhạc cụ gõ  

3  GDTC Ôn tập học kì 1  
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76 111 
TV 

(N&N) 
Bài 10: Ôn tập cuối học kì I (6/7) Máy chiếu 

2 36 TNXH 
Bài 13: Các bộ phận của động vật và chức năng của 

chúng (1/3) 
Máy chiếu 

3 79 Toán Ôn tập chung (2/2) Máy chiếu 

4  GDTC Kiểm tra, đánh giá cuối học kì I  
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1  T.Anh The First Term Test  

2 18 Công nghệ Kiểm tra cuối kì 1 Máy chiếu 

3 18 HDH Đạo Đức: Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 Máy chiếu 
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 1  T.Anh The First Term Test Correction  

2  Tin Bài 14: Thông tin và CT giải trí trên Internet  

3 112 TV (Viết) Bài 10: Ôn tập cuối học kì I (7/7) Máy chiếu 

4 80 Toán KTĐK HKI (1/1) Máy chiếu 
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 1  Đọc TV Giới thiệu & đọc sách: “Sự tích bánh chưng, bánh giày”  

2 10 
GD 

NSTLVM 
Tổng kết Máy chiếu 

3 48 HĐTN Bài 18: Vẽ tranh về nghề yêu thích Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: 19 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 21 tháng 12  năm 2022 
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Nguyễn Thị Hương 


